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THÔNG BÁO 
Áp dụng mức giá Vaccin dịch vụ tại

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ kết quả họp rà soát đề xuất áp dụng mức giá vaccin dịch vụ y tế thực hiện 
tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng vào ngày 19/5/2026; Giá vắc xin có 
hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế bảng danh mục giá vắc xin dịch vụ áp dụng 
ngày 30/10/2024.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng thông báo cập nhật áp dụng giá 
vaccin dịch vụ thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cụ thể như 
sau: 

STT Nhóm 
phòng bệnh 

Tên vắc xin, 
sinh phẩm Công dụng Nước 

SX ĐVT Hàm 
lượng Giá thu

1 VERORAB Phòng bệnh dại Pháp Liều 0,5ml 450.000 

2 VERORAB Phòng bệnh dại Pháp Liều 0,1ml 400.000 

3 INDIRAB Phòng bệnh dại Ấn Độ Liều 0,1ml 150.000 

4 INDIRAB Phòng bệnh dại Ấn Độ Liều 0,5ml 250.000 

5 Speeda Phòng bệnh dại Trung 
quốc Liều 0,5ml 250.000 

6

Dại

IVACRIG 
Huyết thanh 
kháng dại tinh 
chế

Việt 
Nam Liều 0,5ml 550.000 

7 Imojev Phòng Viêm não 
nhật bản

Thái 
Lan Liều 0,5 ml 850.000 

8 JEEV 
3mcg/0,5ml

Phòng Viêm não 
nhật bản Ấn Độ Liều 0,5ml 380.000 

9

Viêm não 
nhật bản

JEEV 
6mcg/0,5ml

Phòng Viêm não 
nhật bản Ấn Độ Liều 0,5ml 550.000 

10 Heberbiovac 
1ml

Phòng Viêm gan 
B Cu Ba Liều 20 

mcg 250.000 

11
Viêm gan B Heberbiovac 

0,5 ml
Phòng Viêm gan 
B Cu Ba Liều 10 

mcg 200.000 



12  Gene-HBVAX 
0,5 ml

Phòng Viêm gan 
B

Việt 
Nam Liều 0,5ml 180.000 

13  Gene-HBVAX 
1ml

Phòng Viêm gan 
B

Việt 
Nam Liều 1 ml 215.000 

14 Viêm gan 
AB kết hợp

Twinrix Via 
1ml

Phòng viêm gan 
AB Bỉ Liều 0,5 ml 700.000 

15 Havax Phòng Viêm gan 
A

Việt 
Nam Liều 0,5ml 200.000 

16

Viêm Gan 
A

Avaxim 80 Phòng Viêm gan 
A Pháp Liều 0,5ml 570.000 

17 MMR II
Phòng bệnh  Sởi 
- Rubella - Quai 
bị

Mỹ Liều 0,5 ml 485.000 

18 MMR
Phòng bệnh  Sởi 
- Rubella - Quai 
bị

Ấn Độ Liều 0,5 ml 370.000 

19

Sởi - 
Rubella - 
Quai bị

Priorix 
Phòng bệnh  Sởi 
- Rubella - Quai 
bị

Bỉ Liều 0,5 ml 450.000 

20 Varilrix Phòng bệnh 
Thủy Đậu Bỉ Liều 0,5 ml 1.000.000 

21
Thủy Đậu

Varivax Phòng bệnh 
Thủy Đậu Mỹ Liều 0,5 ml 1.070.000 

22 VAT Phòng Uốn ván
Việt 
Nam Liều 0,5 ml 140.000 

23

Uốn ván

SAT Huyết thanh uốn 
ván

Việt 
Nam Liều 0,5 ml 220.000 

24 Boostrix
Phòng bệnh Bạch 
Hầu - Ho gà -  
Uốn ván

Bỉ Liều 0,5 ml 750.000 

25 Adacel
Phòng bệnh Bạch 
Hầu - Ho gà -  
Uốn ván

Canada Liều 0,5 ml 700.000 

26

Bạch Hầu - 
Ho gà - Uốn 

ván

Td Phòng Uốn ván -
Bạch hầu hấp thụ

Việt 
Nam Liều 0,5ml 100.000 

27 BH-HG-
UV-BL Tetraxim

 Phòng bệnh 
Bạch hầu- Ho 
gà- Uốn ván - 
Bại liệt  

Pháp Liều 0,5ml 615.000 

28 Hexaxim

Phòng bệnh bạch 
hầu, ho gà, uốn 
ván, viêm gan B, 
Hib và bại liệt.

Pháp Liều 0,5 ml 1.000.000 

29

BH-HG-
UV-BL-
VGb-Hib

Infanrixhexa

Phòng bệnh bạch 
hầu, ho gà, uốn 
ván, viêm gan B, 
Hib và bại liệt.

Bỉ Liều 0,5 ml 1.050.000 



Giá thu vaccin dịch vụ quy định nêu trên là giá không có thuế giá trị gia tăng 
(theo quy định tại khoản 10 điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 
26/11/2024 và văn bản sửa đồi, bổ sung)

30 Lao BCG Phòng bệnh Lao Việt 
Nam Liều 0,1 ml 150.000

31 Prevenar 13

Phòng viêm 
phổi, viêm tai 
giữa do phế cầu 
(13 chủng)

Mỹ Liều 0,5 ml 1.280.000

32 Prevenar 20 

Phòng viêm 
phổi, viêm tai 
giữa do phế cầu 
(20 chủng)

Bỉ Liều 0,5 ml 1.720.000

33

Viêm phổi, 
viêm tai 

giữa do phế 
cầu

Vaxneuvance 
15

Phòng viêm 
phổi, viêm tai 
giữa do phế cầu 
(15 chủng)

 Ireland Liều 0,5 ml 1.630.000

34 Rotarix
Phòng viêm dạ 
dày  ruột do 
Rotavirut

Bỉ Liều 1,5ml 870.000 

35

Viêm dạ 
dầy
 ruột do 
Rotavirut Rotateq

Phòng viêm dạ 
dày  ruột do 
Rotavirut

Mỹ Liều 2ml 650.000 

36 MenQuadfi

Phòng bệnh viêm 
màng não mô 
cầu  A,C,Y W 
135

Mỹ Liều 0,5ml 1.840.000 

37 BEXSERO 
Phòng bệnh viêm 
não mô cầu 
nhóm B

Ý Liều 0,5ml 1.750.000 

38

Viêm não 
màng não

VA-MenGoc 
BC

Phòng bệnh viêm 
viêm màng não 
mô cầu  BC

Cu ba Liều 0,5ml 350.000 

39 GC flu Phòng bệnh Cúm Hàn 
quốc Liều 0,5ml 340.000 

40 InfluvacTETRA Phòng bệnh Cúm Hà Lan Liều 0,5ml 350.000 

41

 Phòng Cúm

IVACFLU-S Phòng bệnh Cúm Việt 
Nam Liều 0,5ml 220.000 

42 Sốt xuất 
huyết Qdenga Phòng ngừa bệnh 

Sốt xuất huyết Đức Liều 0,5ml 1.300.000 

43 Ung thư Cổ 
tử cung

Gardasil 9 Phòng Ung thư 
cổ tử cung Mỹ Liều 0,5ml 3.100.000 

44 Tả  mORCVAX Phòng bệnh tả Việt 
Nam Liều 0,5ml 150.000 

45 Thương hàn Typhim Vi Phòng bệnh 
Thương hàn Pháp Liều 0,5ml 300.000 

46 Zona thần 
kinh SHINGRIX Phòng bệnh  

Zona thần kinh Bỉ Liều 0,5ml 3.800.000 



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo đến các khoa, phòng chuyên môn, 
Khu điều trị Phong; các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết và áp dụng./.

 Nơi nhận:
- Sở Y tế Lâm Đồng (để báo cáo);
- Các khoa, phòng trực thuộc;
- http://lamdongcdc.vn;
- BGĐ TTKSBT (để biết);
- Lưu: VT, KHNV,TCKT(3).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hiếu Hòa
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